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(Ban hành kèm theo quyết định số 354/QĐ-CĐKTCT-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2019

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng)
Tên ngành, nghề: Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí
Mã ngành, nghề: 5520152
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy – tập trung
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông
Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
· Chương trình trung cấp ngành Bảo trì – Sửa chửa thiết bị Cơ khí được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Bảo trì – Sửa chửa thiết bị Cơ khí trình độ trung cấp, học sinh có kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về cơ khí; Có khả năng tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới; Lập quy trình tháo lắp, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí; Làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp.
1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Về kiến thức:
· Nắm được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng CSVN. Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

· Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

· Có khả năng trình bày được các vần đề thực tiễn  liên quan đến ngành nghề trên cơ sở các môn khoa học chuyên ngành hàn.

· Có kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

· Có kiến thức cơ bản về các cơ cấu, phần tử điều khiển tự động như: điện, điện tử, khí nén thủy lực.
· Có kiến thức về máy công công cụ.
· Có kiến thức về dung sai và kỹ thuật đo lường trong cơ khí.
· Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật CAD/CAM.
· Có kiến thức về quy trình công nghệ gia công cơ 

· Có kiến thức về bảo trì, sửa chữa các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí.

1.2.2. Về kỹ năng:
· Đọc và phân tích được bản vẽ chi tiết gia công, bản vẽ lắp.

· Vận hành các máy công cụ như: tiện, phay.
· Lập trình, vận hành được máy CNC.

· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo cơ bản trong cơ khí.

· Sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo - lắp máy cơ bản trong cơ khí.

· Lập được trình tự tháo, lắp các cụm máy.
· Lập được phương án sửa chữa các chi tiết máy.
· Thành thạo các công đoạn trong nghề nguội: giũa các mặt phẳng, khoan lỗ, cắt ren bằng bàn ren, ta rô, cưa tay.

· Lập được kế hoạch bảo trì và sửa chữa cho một cụm thiết bị trong phân xưởng.
· Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành: AutoCAD.
1.2.3. Về thái độ:
· Có hiểu biết chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

· Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

· Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của người thợ Bảo trì – sửa chữa thiết bị cơ khí nói riêng;

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
· Trực tiếp vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị cơ khí trong các dây chuyền sản xuất.
· Học liên thông lên cấp cao hơn
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
· Số lượng môn học, mô đun: 39
· Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 110 tín chỉ 
· Khối lượng các môn học chung /đại cương: 450 giờ

· Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2040 giờ

· Khối lượng lý thuyết: 895 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1461 giờ

3. Nội dung chương trình:
	MãMH/ MĐ/ HP
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/đại cương

	MH01
	Pháp luật
	2
	30
	25
	3
	2

	MH02
	Chính trị
	4
	60
	 40
	17 
	3 

	MH03
	Anh văn A1
	3
	75
	32,5
	39,5
	3

	MH04
	Anh văn A2
	3
	75
	33
	39
	3

	MH05
	Anh văn A3
	3
	75
	39
	33
	3

	MH06
	Giáo dục thể chất 
	2
	60
	8
	48
	4

	MH07
	Giáo dục quốc phòng
	2
	75
	60
	13
	2

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	
	
	
	
	

	MH08
	Vẽ kỹ thuật 1
	5
	75
	25
	40
	10

	MH09
	Vẽ kỹ thuật 2
	4
	60
	21,5
	29,5
	9

	MH10
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	2
	30
	3
	25
	2

	MH11
	Autocad cơ bản
	2
	30
	10
	18
	2

	MH12
	Cơ lý thuyết
	4
	60
	25
	31
	4

	MH13
	Sức bền vật liệu
	4
	60
	40
	17
	3

	MH14
	Chi tiết máy
	5
	75
	61,5
	9,5
	4

	MH15
	Bài tập lớn Chi tiết máy
	2
	30
	11
	16
	3

	MH16
	Kỹ thuật điện
	3
	45
	23
	20
	2

	MH17
	Dung sai - Thực hành đo
	3
	45
	 30
	12 
	3 

	MH18
	Vật liệu cơ khí và Công nghệ kim loại
	3
	45
	 42
	0
	 3

	MH19
	Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp
	2
	30
	28 
	0
	2 

	MH20
	Máy cắt
	4
	60
	49
	8
	3

	MH21
	Dao cắt
	3
	45
	31 
	11 
	3 

	MH22
	Cơ sở công nghệ chế tạo máy
	4
	60
	 52
	5 
	3 

	MH23
	TT Nguội 
	2
	70
	15
	55
	0

	MH24
	TT Hàn (H Điện+SCBPP Hàn)
	2
	70
	16
	50
	4

	MH25
	TT Điện CB
	2
	70
	0
	58
	12

	MH26
	TT Trang bị điện
	2
	70
	0
	58
	12

	MH27
	TT Tiện Phay   1
	2
	70
	12,5
	57,5
	0

	MH28
	TT Tiện Phay   2
	4
	140
	11
	129
	0

	MH29
	TT CNC
	2
	70
	 10
	57
	 3

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

	MH30
	Sửa chữa Thiết bị cơ khí 1
	3
	45
	33
	9
	3 

	MH31
	Sửa chữa Thiết bị cơ khí 2
	2
	30
	21
	7
	2 

	MH32
	Bài tập lớn Sửa chữa Thiết bị cơ khí
	2
	60
	0 
	57 
	3 

	MH33
	Công nghệ Khí nén - Thủy lực
	3
	45
	31
	12
	2

	MH34
	TT Khí nén – Thủy Lực
	2
	70
	10
	60
	0

	MH35
	TT Nguội Sửa Chữa 1
	2
	70
	10
	58
	2

	MH36
	TT Nguội Sửa Chữa 2
	3
	105
	26
	76
	3

	MH37
	TT Động cơ
	2
	70
	10
	48
	12

	MH38
	Tham quan Doanh nghiệp
	2
	35
	0
	35
	0

	MH39
	Đồ án tốt nghiệp
	4
	160
	0
	160
	0

	-
	Thi TN Thực hành
	-
	40
	0
	40
	-

	-
	Thi TN Chính trị
	-
	-
	-
	-
	-

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	110
	2490
	895
	1461
	134

	Tỉ lệ %
	
	
	35.9 %
	58.7 %
	5.4 %


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Các môn học chung bắt buộc

	STT
	Mã học phần/

môn học/mô đun
	Tên môn học, mô đun

	1
	MH01
	Pháp luật

	2
	MH02
	Chính trị

	3
	MH03
	Anh văn A1

	4
	MH04
	Anh văn A2

	5
	MH05
	Anh văn A3

	6
	MH06
	Giáo dục thể chất 

	7
	MH07
	Giáo dục quốc phòng


4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

· Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, các cơ sở dạy nghề có thể bố trí cho học sinh tham quan, thực tập tại một số xí nghiệp, công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất.

· Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội có thể bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội do Đoàn trường chủ trì.

· Hướng dẫn và áp dụng cho học sinh và cán bộ, giảng viên, công nhân viên về tiêu chuẩn 5S thường xuyên trong Nhà trường.

· Thực hiện đổi mới liên tục trong công tác dạy và học, áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong các hoạt động giảng dạy.  

· Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:

- Tổ chức giải việt dã, giải bóng đá trong trường
	- Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong năm

	
	- Tham gia hội thao tại nhà trường,  địa phương
	- Do nhà trường,  địa phương phát động

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

- Mời các đoàn văn công về biểu diễn
	- Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong năm

	
	- Đoàn trường, Hội học sinh tổ chức hội thi văn nghệ
	- Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong năm

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu 
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn trường, hội học sinh tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt

	5
	Tham quan, dã ngoại:

- Đoàn trường, hội học sinh

- Khoa chuyên nghề
	Theo kế hoạch đào tạo năm học

	6
	Tham quan doanh nghiệp sản xuất:

- Khoa/Bộ môn.
	Tổ chức ít nhất mỗi năm một lần


4.3. Hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra hết môn học, mô đun:

· Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo và quy chế của Cơ sở dạy nghề.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề (lựa chọn một trong hai hình thức sau)

	2.1
	Môn thi Lý thuyết nghề
	Viết
	 không quá 180 phút

	
	
	Vấn đáp (ĐATN)
	không quá 60 phút

	
	
	Trắc nghiệm
	không quá 90 phút

	
	Môn thi Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	không quá 8 giờ

	2.2
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Tích hợp
	không quá 10 giờ





HIỆU TRƯỞNG

TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP  BT-SCTB CƠ KHÍ
HK 1: 27 TC
                                           HK 2: 31TC
         HK 3: 25 TC 
                                      HK 4: 27 TC 


21 TC LT+6TH
                                     25 TC LT+6TH
       19 TC LT
                                            18 TC LT



(30 tiết GDTC)
                                             
     6 TC TH

9 TC TH 
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